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GIÁO TRÌNH
BỔ TÚC CẤP CCCM THỢ MÁY HẠNG NHẤT
MÔN VẬN HÀNH MÁY ĐIỆN
Năm 2015
LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Để từng bước hoàn thiện giáo trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới. Cục Đường thủy  nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn “Giáo trình vận hành máy điện”.

Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để hoàn thiện nội dung giáo trình đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đối với công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

                                                CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
Bài 1: MÁY TÀU

1.1 Khái niệm

1.1.1. Động cơ: Động cơ là một tổ hợp các chi tiết, thiết bị dùng để chuyển đổi một dạng năng lượng bất kỳ thành cơ năng 

Tuỳ theo dạng năng lượng được chuyển đổi thành cơ năng mà động cơ được chia làm các loại như sau:

Động cơ điện: Điện năng được chuyển đổi thành cơ năng; 

Động cơ nhiệt: Nhiệt năng được chuyển đổi thành cơ năng. 

1.1.2. Động cơ nhiệt: Động cơ nhiệt là động cơ biến đổi nhiệt năng thành cơ năng

Động cơ nhiệt được chia làm hai loại chính là:

-  Động cơ đốt ngoài: là động cơ nhiệt mà ở trong đó các quá trình đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt và sự chuyển đổi từ nhiệt sang cơ được xẩy ra ở bên ngoài động cơ. 
VD: Động cơ hơi nước

-  Động cơ đốt trong: là động cơ nhiệt mà ở trong đó các quá trình đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt và sự chuyển đổi từ nhiệt sang cơ được xẩy ra ở bên trong động cơ 
VD: Động cơ diesel tàu thuỷ

1.1.3. Động cơ tàu thủy:

Động cơ chính dùng để lai chân vịt hoặc lai máy phát điện (khi truyền động bằng điện) làm cho tàu chạy và động cơ phụ dùng để dẫn động các cơ cấu phụ của các thiết bị máy móc trên tàu thủy (tổ hợp diesel- máy phát điện, diesel-  máy nén…).
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1.2. Sơ đồ cấu tạo động cơ diesel 4 kỳ.

*Sơ đồ cấu tạo :

1- Trục khuỷu

2- Thanh truyền

3- Piston

4- Xilanh
5- Vòi phun

6- Xupap nạp

7- Xupap thải

8- Đường ống nạp

9- Đường ống thải

1.3 Nguyên lý hoạt động của động cơ diesel 4 kỳ

Động cơ diesel 4 kỳ là loại động cơ khi hoàn thành một chu trình công tác, piston phải thực hiện bốn kỳ tương ứng với hai vòng quay trục khuỷu hoặc 720o góc quay của trục khuỷu. 
Hình 1.2: Sơ đồ công tác của động cơ diesel 4 kỳ.

1 – Trục khuỷu; 2 – Thanh truyền; 3 – Piston; 4 – Xilanh; 5 – Đường ống nạp; 6 – Xupáp nạp;  7– Vòi phun; 8 – Xupáp thải;; 9 – Đường ống thải.
1.3.1. Kỳ nạp:
Đầu kỳ nạp piston nằm gần điểm chết trên ĐCT (điểm chết trên), (theo chiều quay của động cơ). Thể tích buồng đốt chứa đầy khí cháy với áp suất cao hơn áp suất khí quyển. Trên đồ thị công tác P - V vị trí bắt đầu nạp tương ứng với điểm r, khi trục khuỷu quay, thanh truyền làm chuyển dịch piston từ ĐCT xuống ĐCD (điểm chết dưới), xupáp nạp mở, xupap xả đóng
Piston đi xuống, thể tích trong xilanh tang, áp suất giảm tạo ra áp suất hút, hút không khí sạch vào trong xilanh. Khi piston xuống đên ĐCT thì kết thúc kỳ nạp.

Thực tế để nạp được nhiều không khí vao xilanh hơn, xupap nạp được điều chỉnh mở sớm một góc (φ1) và đóng muộn một (φ2), tương ứng với góc quay trục khuỷu. 

1.3.2. Kỳ nén
Piston chuyển dịch từ ĐCD lên ĐCT, các xupáp hút và xả đều đóng, môi chất trong xilanh bị nén lại, áp suất và nhiệt độ của môi chất tăng lên. Ở gần cuối quá trình nén, nhiên liệu được phun vào trong xilanh nhờ vòi phun số (7) lắp trên nắp xilanh. Việc phun sớm nhiên liệu vào xilanh so với ĐCT là rất cần thiết vì yêu cầu phải có một thời gian để chuẩn bị cho nhiên liệu cháy tốt (phân bố đều trong thể tích xilanh, sấy nóng nhiên liệu tới nhiệt độ tự bốc cháy trong không khí nén). Việc tự bốc cháy của nhiên liệu phải cần một thời gian nhất định, mặc dù rất ngắn. 
Thời gian chuẩn bị cho nhiên liệu bốc cháy dài hay ngắn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố: Tính chất nhiên liệu, chất lượng phun sương của nhiên liệu vào xilanh, nhiệt độ và áp suất của không khí nén và sự vận động của không khí trong xilanh.

1.3.3. Kỳ cháy giãn nở sinh công

Hai xupap đều đóng kín

Xẩy ra khi piston đi từ ĐCT xuống ĐCD, bao gồm quá trình cháy và quá trình giãn nở. Sau khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị, số nhiên liệu trong xilanh được cháy mãnh liệt, áp suất tăng lên mãnh liệt đẩy piston đi xuống thực hiện kỳ sinh công.

Nặng lượng này truyền qua thành truyền xuống làm quay trục khuỷu 

1.3.4. Kỳ xả
Xupap hút đóng, xupap xả mở

Piston đi từ ĐCD lên ĐCT và tiến hành đẩy khí cháy ra ngoài xilanh động cơ thông qua xupáp thải. Trước khi quá trình giãn nở kết thúc, xupáp thải đã được mở sớm hơn so với một góc, do khí xả có áp suất cao hơn áp suất bên ngoài vì vậy khí xả tự do thoát ra ngoài.
Piston tiếp tục đi lên ĐCT để đẩy khí xả ra ngoài. Kết thúc kỳ xả là bắt đầu của một kỳ mới
Do cuối quá trình thải xupáp hút mở sớm và xupáp xả đóng muộn, nên có một khoảng thời gian cả hai xupáp đều mở, góc tương ứng với thời gian ấy gọi là góc trùng điệp.

1.3.5.  Các nhận xét về chu trình lý thuyết

Trong 4 kỳ của piston chỉ có một kỳ sinh công, các kỳ còn lại lại đều tiêu tốn công và làm nhiệm vụ cho quá trình sinh công. Quá trình làm việc động cơ trong thời gian của ba kỳ còn lại xẩy ra nhờ dự trữ năng lượng mà bánh đà tích lũy được trong thời gian kỳ công tác của piston hoặc nhờ công của các xilanh khác.

Mỗi quá trình (hút, nén, nổ, xả) đều được thực hiện trong một kỳ của piston tương ứng bằng 1800 góc quay của trục khuỷu. Các xupáp đều bắt đầu mở hoặc đóng kín đúng khi piston ở vị trí điểm chết do đó chưa tận dụng được tính lưu động của dòng khí. Kết quả là nạp không đầy và thải không sạch khí, ảnh hưởng tới quá trình cháy nhiên liệu nên hiệu suất động cơ giảm.

Nếu nhiên liệu được phun vào buồng đốt đúng lúc piston ở ĐCT thì sẽ không tốt vì: Thực tế sau khi nhiên liệu được phun vào buồng đốt, nhiên liệu không lập tức bốc cháy ngay mà cần phải có một thời gian để chuẩn bị cháy (gồm thời gian để nhiên liệu hòa trộn với khí nén trong buồng đốt, thời gian nhiên liệu bốc hơi và hấp thụ nhiệt trong buồng đốt của nó lên tới nhiệt độ tự bốc cháy). Gọi là thời gian trì hoãn sự cháy Ti.
Nếu nhiên liệu phun đúng khi piston ở ĐCT thì nhiên liệu chuẩn bị xong để bắt đầu cháy, piston đã đi xuống một đoạn khá xa (làm thể tích trong xilanh tăng lên, áp suất và nhiệt độ hỗn hợp giảm) ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng chất lượng cháy nhiên liệu. Do vậy công sinh ra của quá trình giảm.

Mặt khác để phun hết một lượng nhiên liệu vào buồng đốt cần phải có một thời gian nhất định, như vậy số nhiên liệu phun vào sau sẽ cháy không tốt, hoặc chưa kịp cháy đã bị thải ra ngoài. Vì thế hiệu suất động cơ giảm, gây lãng phí nhiên liệu và xẩy ra hiện tượng cháy rớt.

1.4. Quy trình vận hành, chăm sóc bảo quản động cơ

1.4.1. Qui trình vận hành động cơ- 

1.4.1.1. Chuẩn bị khởi động động cơ:

a. Kiểm tra chung:

- Xem xét kỹ bên ngoài động cơ, cũng như hệ trục, các khớp nối, dây curoa để khẳng định không có vật lạ còn sót lại trên động cơ cũng như vướng vào các khớp, dây curoa truyền động

- Kiểm tra mực nước la canh, kiểm tra vị trí của cần số

- Kiểm tra hệ thống điện các mối nối tiếp xúc, ắc quy, vị trí làm việc của các cầu dao, công tắc…

- Đối với động cơ khởi động bằng khí nén: Kiểm tra áp lực bình khí nén, vị trí các van, cần gạt …

- Kiểm tra mối ghép các chi tiết trên động cơ, các mối nối ống, các thanh gạt, kéo của bơm cao áp, bộ điều tốc…

- Kiểm tra sự  làm việc của xupap, các cơ cấu truyền động đến các bơm bằng cách via trục khuỷu để khẳng định các cơ cấu này ở tình trạng làm việc tốt.

- Ngoài ra khi chuẩn bị khởi động lần đầu tiên còn phải kiểm tra khe hở nhiệt xupap. 

b. Kiểm tra hệ thống nhiên liệu:

a. Các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ:

 + Kiểm tra mức nhiên liệu trong két trực nhật, nếu thiếu thì bổ sung đến mức quy định, xả cặn, xả nước trong két trực nhật và két dự trữ. 

+ Kiểm tra các bộ lọc nhiên liệu, xả nước lắng đọng ở các bộ lọc. Xoay các van trên đường ống nhiên liệu đúng vị trí làm việc. Xả không khí cho hệ thống.

+ Kiểm tra các cơ cấu điều khiển cấp nhiên liệu của bơm cao áp có bị kẹt không, tại vị trí điều khiển tại chỗ và từ xa 

+ Kiểm tra sự làm việc của van tắt máy khẩn cấp (nếu có)

+ Tiến hành khởi động bơm cấp và bơm tuần hoàn nhiên liệu (nếu có). 

b.Chăm sóc hệ thống nhiên liệu khi động cơ làm việc: 

+ Thường xuyên xả cặn ra khỏi két dự trữ, két trực nhật.

+ Bơm dầu lên két trực nhật. 

+ Kiểm tra tình hình làm việc của các bầu lọc nhiên liệu. 

+ Kiểm tra áp suất nhiên liệu
c. Kiểm tra hệ thống làm mát:

Đối với động cơ làm mát trực tiếp bằng nước ngoài tàu   

Phải xoay các van trên đường ống đúng với vị trí làm việc. Chuẩn bị khởi động và khởi động bơm nước độc lập (nếu có). Tăng dần áp suất nước làm mát đến áp suất công tác, kiểm tra sự rò rỉ các đường ống nước làm mát. Sau khi nhận mệnh lệnh "chuẩn bị" từ buồng lái, phải xoay các van của hệ thống làm mát sang vị trí cung cấp nước ngoài tàu bằng bơm dẫn từ động cơ. 

Trong thời tiết giá lạnh, nếu nhiệt độ nước làm mát <150C thì phải sấy nóng từ từ đều đặn động cơ đến nhiệt độ 25-450C bằng thiết bị sấy nóng hoặc nước nóng từ máy phụ (nếu có). Đối với động cơ cỡ nhỏ ta hâm sấy động cơ bằng cách cho động cơ chạy ở vòng quay thấp sau đó tăng dần vòng quay cho tới khi động cơ đạt nhiệt độ quy định.

b. Đối với hệ thống làm mát kín

Kiểm tra lượng nước ngọt trong hệ thống làm mát, két nếu thiếu phải bổ sung. 

Mở các van nước tuần hoàn của hệ thống làm mát, kiểm tra lượng nước tuần hoàn (nếu hệ thống dùng bơm ngoài). Tiến hành chuẩn bị khởi động và khởi động bơm nước tuần hoàn của hệ thống làm mát, tăng dần áp suất nước làm mát đến áp suất làm việc bằng cách mở hết van hút của bơm, trong trường hợp áp suất nước làm mát không đạt quy định ta có thể đóng bớt van thoát mạn của hệ thống lại.

Kiểm tra tình trạng làm việc của van điều tiết nhiệt độ nước làm mát. 

- Kiểm tra sự làm việc của thiết bị chỉ báo

d. Kiểm tra hệ thống bôi trơn:

Các bước kiểm tra và chuẩn bị vận hành hệ thống bôi trơn động cơ:

Kiểm tra dầu bôi trơn trong hệ thống, nếu thiếu phải bổ sung. 

Khi cần thiết phải hâm nóng dầu bôi trơn. Nhiệt độ dầu bôi trơn không thấp hơn 15-180C nhưng không lớn hơn 450C. Nếu không có thiết bị hâm dầu chuyên dùng, có thể hâm dầu qua động cơ trong thời gian sấy nóng động cơ.
Phải bổ sung đầy dầu bôi trơn vào các thiết bị bôi trơn áp lực và cấp dầu bôi trơn cho các vị trí bằng bơm tay hoặc bơm chuyên dùng. Kiểm tra điều chỉnh lượng dầu đi bôi trơn cho các bộ phận, chi tiết cần bôi trơn và các bầu tra mỡ ép. 

Kiểm tra các bộ phận lọc dầu, bầu làm mát dầu, các bộ điều chỉnh nhiệt độ, xoay các van trên đường ống dẫn dầu bôi trơn đúng với vị trí làm việc. 

Khởi động bơm dầu độc lập. Đối với động cơ mà bơm dầu được dẫn động từ động cơ thì sử dụng bơm dầu dự trữ hoặc bơm tay. Tăng dần áp lực dầu bôi trơn và làm mát piston đến áp suất quy định trong quá trình bơm dầu đồng thời via máy. 

Mở các van nước tuần hoàn của bầu làm mát dầu. Kiểm tra nước làm mát xem có lẫn dầu không.  

- Kiểm tra sự làm việc của thiết bị chỉ báo

e. Kiểm tra hệ thống khởi động

Đối với hệ thống khởi động bằng khí nén: 
Trước khi khởi động phải kiểm tra áp suất không khí trong các chai gió, nếu áp suất thấp phải nạp bổ sung (đối với hệ thống nạp gió bằng tay). Xả nước ra khỏi chai gió, khí nén trước khi vào chai gió nhất thiết phải được làm mát cho đến nhiệt độ không quá 400C. Nghiêm cấm nạp khí chưa làm mát vào các chai gió vì dễ gây hiện tượng nổ đường ống khí và chai gió. Nghiêm cấm những va chạm mạnh vào đường ống khí cao áp. 

Mở van gió khởi động dẫn từ chai gió đến hộp điều khiển và xupáp khởi động chính. Khi mở van cần nhẹ nhàng tránh sự tác động sự thay đổi đột ngột của áp lực khí nén va đập gây hiện tượng nổ đường ống. 

Kiểm tra tình hình hoạt động của thiết bị khởi động. 

Đối với khởi động bằng điện: Kiểm tra ắc quy khởi động đảm bảo đủ điều kiện để khởi động động cơ, nếu yếu phải nạp bổ sung. Kiểm tra siết lại các đầu dây tiếp xúc của ắc quy. 

f. Kiểm tra hệ thống đảo chiều (hộp số)

- Kiểm tra mức dầu bôi trơn

- Kiểm tra nước làm mát hộp số

- Kiểm tra sự làm việc của van điều khiển

- Kiểm tra các khớp nối

1.4.2. Sau khi khởi động tới khi dừng động cơ:

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị khởi động, khi có lệnh khởi động, tuỳ theo từng phương pháp khởi động ta tiến hành khởi động theo đúng qui trình khởi động động cơ diesel                                                                                                                                           Khi động cơ đã khởi động xong ta cho động cơ chạy không tải ở vòng quay ổn định nhỏ nhất trong thời gian từ 15 đến 30 phút để sấy nóng động cơ sau đó mới vào tải cho động cơ

-  Khi mới vào tải tuyệt đối không được tăng, giảm ga một cách đột ngột. Sau đây là các việc cần làm khi động cơ đã hoạt động :

- Luôn chú ý đồng hồ đo tốc độ của động cơ để khai thác cho hợp lý

-  Kiểm tra áp lực của dầu bôi trơn

-  Kiểm tra nhiệt độ dầu bôi trơn

-  Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát

- Luôn chú ý đồng hồ, đèn báo sạc

- Theo dõi nhiệt độ khí xả, nhiệt độ nước làm mát ra thông qua nhiệt kế hoặc thiết bị đo của từng xilanh để đánh giá sự phân bố tải có đồng đều hay không

- Kiểm tra sự rò rỉ của các hệ thống, mối ghép và ở các bơm

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của của các ổ đỡ trục khuỷu, trục cam qua cảm nhận bằng tay

- Kiểm tra sự hoạt động nhịp nhàng của máy, những tiếng động, âm thanh không bình thường 

- Kiểm tra tất cả các lỗ thông hơi ở các két đặc biệt là ở két nhiên liệu

- Kiểm tra sự  hoạt động của hệ thống làm mát

- Kiểm tra phân biệt màu sắc của khí xả. 

1.4.3. Thao tác khi có lệnh đảo chiều:

Khi có lệnh đảo chiều của người điều khiển phương tiện, tuỳ theo từng phương pháp đảo chiều mà ta thực hiện các thao tác theo đúng qui trình khi đảo chiều như sau:

1.4.3.1. Đảo chiều trực tiếp: (động cơ tự đảo chiều)

- Dừng động cơ 

- Gạt cần đảo chiều về vị trí mới

- Khởi động lại động cơ

- Tăng tay ga từ từ, kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của đông cơ.

1.4.3.2. Đảo chiều gián tiếp:(thông qua hộp số)

- Giảm ga từ từ về vị trí ổn định nhỏ nhất 

- Gạt cần đảo chiều về vị trí dừng động cơ “stop” 

- Gạt cần số về vị trí mới

- Tăng ga từ từ- kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ

Chú ý khi thực hiện các thao tác phải nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không được gián đoạn ở từng thao tác. 

1.4.4.  Dừng và sau khi dừng động cơ:

Việc dừng động cơ do máy trưởng hoặc thợ trực máy thực hiện theo mệnh lệnh của người điều khiển phương tiện, việc dừng động cơ được thực hiện như sau:

- Giảm tay ga từ từ để động cơ về tốc độ nhỏ nhất

- Để độ cơ chạy không tải từ 10 đến 15 phút để làm nguội dần các chi tiết 

- Dừng động cơ, đưa tay ga về vị trí “stop”

- Đóng các van nhiên liệu từ két trực nhật, van nước tới các bơm, van thông mạn 

- Ngắt công tắc điện, công tắc nạp 

- Lau sạch các bề mặt máy

- Vệ sinh sạch sẽ động cơ và buồng máy

- Siết lại các bu lông, kiểm tra các mối ghép, đầu ống nối 

- Sửa chữa các sai sót và khắc phục những tồn tại đã được ghi lại trong quá trình vận hành máy

- Đảm bảo an toàn vệ sinh công ghiệp.

1.4.2 Chăm sóc và bảo quản động cơ.

1.4.2.1. Bảo dưỡng thường xuyên:

Động cơ cần được vệ sinh sạch sẽ bên ngoài, cũng như trong. Phải luôn chú ý tới các bộ phận cản bụi, cản tạp chất để không cho bụi bẩn, tạp chất lọt vào động cơ. Khi vệ sinh cũng như sửa chữa phải tách xa bụi bẩn, chú ý tới vệ sinh khu vực sửa chữa cũng như dụng cụ, chân tay. Sau khi sửa chữa xong phải vệ sinh khu vực sửa chữa, lau chùi dụng cụ cất vào nơi qui định.  Sau đây là một số công việc cần kiểm tra và thực hiện hàng ngày:

- Kiểm tra mức nước sàn la canh.

- Kiểm tra mức dầu két trực nhật, xả cặn, xả nước.

- Kiểm tra số lượng và chất lượng dầu bôi trơn (kể cả ở hộp số nếu có).

- Kiểm tra nước làm mát trên két, các bơm, dây truyền động, các van, đầu nối ống ,đường ống…

- Kiểm tra sự  làm mát bôi trơn hệ trục.

- Tra dầu mỡ vào các khớp nối, ổ đỡ, dây xích, cáp truyền chuyển động…

- Kiểm tra, siết lại các bu lông chân máy, khớp nối, đầu nối ống…

- Kiểm tra mực nước và nồng độ dung dịch trong bình accu

- Kiểm tra siết lại các đầu nối cọc bình ắc qui, vệ sinh chống ẩm mặt bình

- Kiểm tra hệ thống đường dây điện, các cầu dao, công tắc…

- Kiểm tra siết lại các đầu nối dây máy khởi động, máy phát.

1.4.2.2. Bảo dưỡng định kì:

- Sau 100 giờ động cơ  hoạt động:

+ Vệ sinh lọc gió, lọc dầu, lọc dầu bôi trơn.

+ Kiểm tra khe hở các bơm,dây curoa.

+ Bơm mỡ vào các vú mỡ, cốt bơm.

+ Kiểm tra bình ắc quy.

- Sau 300 giờ động cơ  hoạt động:

+ Thay dầu bôi trơn máy (đối với động cơ cũ), 

+ Thay lọc nhiên liệu, lọc dầu bôi trơn.

+ Vệ sinh cácte, ống thông hơi.

+ Vệ sinh bầu làm mát nước, bầu làm mát dầu bôi trơn. 

+ Kiểm tra cục kẽm trong bầu làm mát nước (đối với tàu biển mới có cục kẽm trong bầu làm mát)

+ Bơm mỡ bạc, động cơ khởi động, máy phát.

- Sau 500 giờ động cơ hoạt động:

+ Thay dầu bôi trơn hộp số.

+ Kiểm tra khe hở xupap.

+ Kiểm tra, siết vít bánh đà, khớp nối trục.

+ Kiểm tra các thiết bị theo dõi và bảo vệ động cơ.

- Sau 1000 đến 1500 giờ động cơ  hoạt động:

+ Thay dầu bôi trơn đối với động cơ cũ

+ Kiểm tra, cân chỉnh bơm cao áp, bộ phun nhiên liệu.

+ Rà xoáy xupap.

+ Kiểm tra buồng đốt, cạo sạch muội than.

+ Cạo muội piston.

+ Kiểm tra khe hở xéc măng.

+ Kiểm tra khe hở bạc lót trục cơ, đầu to thanh truyền.

+ Kiểm tra áp lực nén và áp suất cháy.

Trên đây là một số qui định về bảo dưỡng định kì động cơ diesel tàu thuỷ. Tuy nhiên còn tuỳ theo mỗi loại động cơ, tình trạng kỹ thuật của động cơ, điều kiện làm việc và môi trường làm việc của động cơ mà có những qui định cụ thể riêng.

1.4.3. Thay dầu bôi trơn cho động cơ:

Trong quá trình làm việc của động cơ, dầu bôi trơn sẽ bị biến chất do nhiệt độ, do khí cháy , do các tạp chất lẫn vào…Khi đó chất lượng bôi trơn không đảm bảo, vì vậy bắt buộc phải thay dầu bôi trơn cho động cơ.

1.4.3.1. Thời gian thay dầu bôi trơn:

- Theo định kì: Căn cứ vào từng loại động cơ, tình trạng động cơ, điều kiện làm việc và môi trường làm việc của động cơ, mà đơn vị quản lý phương tiện đưa ra qui định sau một thời gian nổ máy nhất định phải thay dầu bôi trơn cho động cơ.

- Bất thường: Khi dầu bôi trơn bị biến chất quá nhanh do các tạp chất phá huỷ ( đặc biệt khi bị nhiên liệu hoặc nước lọt vào), thì khi đó dù chưa tới thời gian nhưng bắt buộc phải thay dầu bôi trơn và tìm nguyên nhân, khắc phục hiện tượng dầu bôi trơn nhanh bị biến chất.

1.4.3.2. Công việc tiến hành :

- Xả hết dầu bôi trơn trong cácte hoặc két.

- Vệ sinh sạch cácte, thùng dầu bôi trơn và hệ thống.

- Tháo, vệ sinh bầu lọc, bầu làm mát dầu bôi trơn.

 Ráp lại hệ thống, siết các ốc xả.

- Đổ dầu bôi trơn mới đúng chủng loại, đúng số lượng.

- Vệ sinh khu vực làm việc.

1.4.3.3. Kiểm tra sau khi thay dầu bôi trơn:

- Kiểm tra số lượng: Thông qua cây ti thăm dầu bôi trơn.

- Kiểm tra chất lượng hệ thống:

+ Via máy kiểm tra các cửa thăm xem dầu bôi trơn có tới bôi trơn không.

+ Khởi động động cơ, sau đó kiểm tra áp lực dầu bôi trơn, kiểm tra các bộ phận ở xa như giàn xupap, bệ đỡ trục khuỷu, cốt cam xem dầu bôi trơn có tới bôi trơn không.

1.4.4. Các công việc phải làm khi động cơ không hoạt động:

1.4.4.1. Khi động cơ ngừng hoạt động ngắn ngày (khoảng 2 tháng trở lại):

- Xả nước khỏi các khoang làm mát trên động cơ, trong động cơ và tất cả các bầu làm mát thông qua việc sử dụng các ống cao su đút vào các van xả để rút nước ra.

- Cứ hai ngày một lần tiến hành bôi trơn cho động cơ bằng bơm tay, đồng thời via máy bằng đòn via.

- Thường xuyên lau khô tất cả bề mặt bên ngoài động cơ không có sơn bảo vệ 


1.4.4.2. Khi động cơ ngừng hoạt động dài ngày (khoảng 2 tháng trở lên):

- Rút nước trong động cơ và hệ thống như ở phần trên.

- Đổ một vài lít dầu nhờn bảo quản vào từng xilanh, Đồng thời via máy để dầu bám đều lên các mặt gương xilanh.

- Cứ vài ngày một lần tiến hành bôi trơn cho động cơ bằng bơm tay, đồng thời với việc via máy và phải duy trì đều đặn công việc này.

- Bảo quản tất cả các bề mặt động cơ, cơ cấu không có sơn phủ bằng cách tưới một lớp mỡ bảo quản đã được đun lên tới nhiệt độ 55 ( 60 oc cho bám dính đều các bề mặt đó.

- Rửa các bộ phận của nhệ thống phun nhiên liệu bằng dầu diesel, sau đó lau khô chúng và bảo quản bằng dầu bôi trơn sạch.

Lưu ý:Trước khi cho động cơ hoạt động trở lại phải tiến hành các công việc bảo dưỡng sau:
- Làm sạch và tẩy rửa các nắp qui lat và tất cả các van.

- Làm sạch trục cam cùng với các cam và cần đẩy.

- Rửa sạch các bơm cao áp.

- Hút dầu nhờn bảo quản trong các xilanh bằng một bơm tay bằng cách cho ống hút của bơm luồn qua lỗ vòi phun.

- Làm sạch, thổi thông các ống trên động cơ.

- Dung dịch để làm sạch các bộ phận của động cơ là: dầu diesel hoặc dầu paraphin rồi lau khô bằng vải sạch, không được dùng vải len để lau vì có thể làm tắc ống hoặc bịt chặt các lỗ, rãnh…

- Kiểm tra hiệu chỉnh lại các khe hở xupap, thời điểm phun nhiên liệu cho đúng với qui định.

Bài 2 : ĐIỆN TÀU

2.1. Nguồn điện một chiều (Ắc quy).

2.1.1. Cấu tạo của ắc quy axit
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2.1.1.1.Vỏ bình

Vỏ bình được đúc bằng nhựa tổng hợp Ebonit, là loại nhựa chống được ăn mòn của dung dịch axit, có độ bền cơ học cao.

Đáy vỏ bình có sống đỡ các tấm bản cực với mục đích hạn chế hiện tượng chập mạch bên trong ắc quy.

Mỗi ngăn của ắc quy có một nắp đậy bằng nhựa Ebonit và được gắn với vỏ, mỗi nắp đều có lỗ để đổ dung dịch, trên lỗ có nút bằng nhựa và có ren lắp chặt vào nắp bình, trên mỗi nút đều có lỗ thông hơi, các ngăn của ắc quy được đấu nối tiếp với nhau bằng tấm chì.

2.1.1.2. Bản cực

 a.Tấm bản cực 

Tấm bản cực là một lưới bằng chì 

có pha (6 - 7)% Ăng ti moan để 

tăng độ bền cơ học cho lưới , tại                                               

các mắt lưới nhét đầy chất tác dụng 

là Ôxit chì ( Pb3O4 ) và PbO nhào 

với axit sunfuric ( H2SO4 ) dựa vào 

phương pháp điện phân đặc biệt mà 

sau đó ở bản cực dương chất tác dụng

 trở thành PbO2 có màu nâu.


 

Còn ở bản cực âm chất tác dụng trở thành chì xốp nguyên chất có màu xám sáng.

b.Bản cực

Để tăng dung lượng cho ắc quy thì  mỗi ắc quy gồm nhiều bản cực dương và nhiều bản cực âm, các bản cực dương hợp thành cực dương. 

Các bản cực âm hợp thành cực âm.Vậy bản cực bao gồm nhiều tấm cực ghép lại song song với nhau.

2.1.1.3. Tấm cách điện

a.Cấu tạo (H-2.3)

Tấm cách điện làm bằng gỗ mỏng hoặc nhựa mỏng có nhiều lỗ, trong nhiều trường hợp tấm cách điện còn được làm bằng thuỷ tinh sợi.

Yêu cầu của tấm cách điện là phải mỏng và có nhiều lỗ cho dung dịch điện phân thấm qua.

Tấm cách điện được đặt giữa bản cực âm và bản cực dương nhưng bản cực âm và bản cực dương được ghép sao cho: Một bản cực dương bao giờ cũng nằm giữa 2 bản cực âm và như vậy bản cực âm bao giờ cũng nhiều hơn bản cực dương một bản cực trong tổ ắc quy.

2.1.1.4. Dung dịch

Dung dịch điện phân là dung dịch của axit sunfuric ( H2SO4 ), dùng H2SO4 nguyên chất pha với nước cất theo tỷ lệ (24 – 33)%, tùy theo điều kiện làm việc khác nhau mà nồng độ dung dịch H2SO4 trong ắc quy khác nhau. Nếu nồng độ cao thì kích thước, trọng lượng ắc quy nhỏ, dung dịch khó bị đông đặc nhưng hiện tượng sunfát hoá lại xẩy ra nhanh, các tấm ngăn dễ bị phá huỷ nhất là các tấm ngăn bằng gỗ do đó tuổi thọ của ắc quy giảm.

Ắc quy đặt trên tàu thuỷ có nồng độ dung dịch khoảng 1,2g/cm
[image: image3.wmf]3

 đến 1,28 g/cm
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. Về mùa hè nên pha dung dịch có nồng độ thấp hơn so với mùa đông.

2.1.2. Các thông số định mức của ắc quy


2.1.2.1. Điện áp định mức (V)



Điện áp định mức của 01 ngăn đơn khi nạp no là 2,4V, nhưng thực tế ghi trên bình như sau : một bình có 06 ngăn thì điện áp của bình đó là 12V. Vì vậy để xác định bình còn đủ dung lượng hay không ta phải cho bình phóng với dòng định mức mới biết, cách tốt nhất là dùng Tỷ trọng kế hoặc Phù kế đo nồng độ dung dịch là biết.


2.1.2.2. Dung lượng định mức (Q)
Dung lượng định mức của bình là khả năng phóng điện của bình với dòng điện định mức. 

Kí hiệu Q, đơn vị đo (Ah)

2.1.3. Chế độ làm việc của ắc quy

2.1.3.1. Chế độ nạp

a.Sơ đồ (H-2.4)
R: Biến trở dùng để tăng giảm dòng nạp

A: Đồng hồ ampe đo dòng nạp

MF: máy phát điện một chiều

b.Quá trình nạp và phương trình phản ứng


Để nạp điện cho ắc quy ta nối ắc quy với cực dương của nguồn nạp tương ứng và cực âm của ắc quy với cực âm của nguồn nạp. 

Khi nạp thì chất tác dụng trên bản cực ắc quy sẽ hoàn nguyên như cũ, nước mất đi, H2SO4 được trả lại nên nồng độ dung dịch tăng do đó muốn dòng điện nạp không đổi ( nạp bằng dòng không đổi ) thì ta phải tăng dần điện áp nạp ắc quy để cân bằng với sức điện động ắc quy. Khi điện áp của một ngăn đơn đạt 2,4V thì chất tác dụng trong cực bản hầu như đã được hoàn nguyên, điện năng lúc này đưa vào ắc quy chỉ để điện phân nước thành Hyđrô và Ôxy, chúng thoát ra ngoài làm cho dung dịch sủi bọt ( ta nói ắc quy sôi ) điện áp tăng vọt lên 2,7V, đến lúc này có thể ngừng nạp nhưng để chắc chắn ta có thể nạp thêm 1 - 2 giờ nữa, khi thấy điện áp trên cực và nồng độ điện phân không tăng nữa thì ta có thể ngừng nạp.


Tóm lại, dấu hiệu để nhận biết một ắc quy đã được nạp no hoàn toàn là:

· Ắc quy sôi mạnh,

· Điện áp trên cực của một ngăn đơn đạt 2,7V và giữ không đổi, 

Sau khi ngừng nạp một thời gian nồng độ điện phân cân bằng giữa các lỗ bên trong bản cực và ở ngoài, điện áp ắc quy tụt xuống giá trị ổn định 2,1 - 2,2V.

Phương trình nạp:

2PbSO
[image: image5.wmf]4

  +  2H
[image: image6.wmf]2

O     =     PbO
[image: image7.wmf]2

     +    2H
[image: image8.wmf]2

SO
[image: image9.wmf]4

    +   Pb          

2.1.3.2. Chế độ phóng của ắc quy

a.Sơ đồ (H-2.5)

R: Biến trở dùng để tăng giảm dòng tải,

A: Đồng hồ ampe đo dòng tải,

ĐC: Động cơ điện một chiều.

b.Quá trình phóng và phương trình phản ứng


Quá trình phóng điện là quá trình đóng tải vào ắc quy, dung lượng của ắc quy phụ thuộc vào rất nhiều giá trị của dòng điện phóng, ắc quy phóng với dòng điện lớn thì dung lượng của nó càng mau hết và dòng điện phóng càng lớn thì nồng độ dung dịch điện phân ở các lỗ bên trong cực bản giảm rất nhanh do đó điện áp trên 2 cực ắc quy giảm nhanh.


Khi phóng điện chất tác dụng ở bản cực âm và bản cực dương biến thành Sunfát chì PbSO
[image: image10.wmf]4

 và đồng thời nước được tạo thành theo phương trình sau:

PbO
[image: image11.wmf]2

     +    2H
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SO
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    +   Pb =    2PbSO
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  +  2H
[image: image15.wmf]2

O           


Sau thời gian phóng thì dung dịch loãng ra, Sunfát chì là chất không dẫn điện nên khi phóng điện thì điện trở trong của ắc quy tăng lên và cùng với nồng độ giảm nên điện áp trên cực ắc quy giảm đi. Dòng điện phóng càng lớn thì điện áp càng giảm nhanh. Nếu ắc quy phóng với dòng điện lớn thì chất tác dụng trên cực bản biến đổi không đều và cực bị vênh, tuổi thọ giảm. Ắc quy phóng điện tới khi trên cực còn 1,7 - 1,8V phải ngừng phóng, nếu cứ tiếp tục phóng  Sunfát hoá tạo nên trên bản cực quá nhiều có thể làm cho ắc quy bị hỏng và không dùng được. 

Tóm lạ: dấu hiệu để biết một ắc quy đã phóng hết và cần phải nạp  lại là: điện áp một ngăn đơn còn 1,7 – 1,8V, trọng lượng riêng của dung dịch tụt xuống còn 1,05 – 1,1g/cm
[image: image16.wmf]3

.
2.1.4. Đấu ghép ắc quy
2.1.4.1. Đấu nối tiếp ắc quy

a.Sơ đồ(H-2.7)

b.Điều kiện 

Q1 = Q2 = Q3 = . . . . . . . . = Qn    

c.Kết quả

UT = U1 + U2 + U3 + . . . . . + Un   

Q = Q1 = Q2 = Q3 = . . . . . . . . = Qn   

*Đấu nối tiếp nhiều bình ắc quy ta được tổ ắc quy tăng về điện áp còn dung lượng không tăng.

Trong trường hợp tải có điện áp cao nhưng công suất nhỏ ta dùng tổ ắc quy đấu nối tiếp.

2.1.4.2. Đấu song song

a.Sơ đồ(H-2.8)

b.Điều kiện 

U1 = U2  = ………… = Un               

                                                                                         

c.Kết quả

Q = Q1 + Q2 +  ……………… + Qn     

U = U1 = U2 = ……………… = Un    


*Đấu song nhiều bình ắc quy ta được tổ ắc quy tăng về dung lượng còng điện áp không tăng


Trong trường hợp tải có điện áp thấp nhưng công suất lớn thì ta dùng tổ ắc quy đấu song song

2.1.4.3. Đấu hỗn hợp

a.Sơ đồ(H-2.9)

Ta ví dụ tổ ắc quy đấu hỗn hợp gồm 04 bình

Như sau:

+.Điều kiện 

U1 + U3 = U2 + U4     

Q1 = Q3 ; Q2 = Q4     

+Kết quả

U = U1 + U3 = U2 + U4     

Q = Q1 + Q2 = Q3 + Q4     


*Đấu hỗn hợp nhiều ắc quy ta được tổ ắc quy tăng cả về điện áp và dung lượng.


Trong trường hợp tải có điện áp cao và công suất lớn thì dùng tổ ắc quy đấu hỗn hợp. 

2.1.5.Các phương pháp nạp điện cho ắc quy

Với ắc quy còn mới đem ra sử dụng lần đầu thì  trước khi đem sử dụng phải rót đầy dung dịch điện phân có nồng độ phù hợp. Dung dịch phải đổ cao hơn bản cực 15 – 20mm. Nhiệt độ dung dịch khoảng 25 – 30oC. Sau khi đổ dung dịch từ 4 – 12 giờ thì có thể tiến hành nạp. 

Khi nạp điện cho ắc quy, nối  ắc quy với bộ nạp thích hợp. Cực dương ắc quy nối với cực dương nguồn và cực âm ắc quy nối với cực âm nguồn. Có hai phương pháp nap ắc quy.

2.1.5.1. Phương pháp nạp với dòng không đổi: trong quá trình nạp,  dòng nạp được giữ không đổi bằng cách tăng điện áp nạp theo sự tăng dần sức điện động trong ắc quy, khi nạp no thì điện áp ổn định.

2.1.5.2. Phương pháp nạp với điện áp không đổi: trong quá trình nạp thì điện áp nạp không thay đổi, dòng nạp giảm dần, khi nạp no thì dòng nạp ổn định.

Dấu hiệu của ắc quy đã nạp no là điện áp không đổi trên cực ắc quy và dung dịch có nồng độ ổn định trong 3 giờ liền. 

Với ắc quy đang sử dụng thì ắc quy được gắn với thiết bị nạp tự động do đó quá trình phóng nạp xẩy ra hoàn toàn tự động.

2.1.6. Sử dụng ắc quy

2.1.6.1.Nạp điện cho ắc quy

- Nạp điện cho ắc quy mới: muốn kéo dài tuổi thọ cho ắc quy thì khi nạp điện lần đầu tiên ta phải đổ dung dịch vào bình ngâm từ 4 - 6 giờ để dung dịch thấm đều vào tấm bản cực. Khi dung dịch nguội ( nhiệt độ < 30
[image: image17.wmf]0

C ) ta tiến hành nạp, dòng điện nạp bằng 1/14 - 1/20Q
[image: image18.wmf]dm

.

+ Trong suốt thời gian nạp không được ngưng khi ắc quy chưa no điện,

+ Nếu nhiệt độ ắc quy lớn hơn 45
[image: image19.wmf]0

C thì phải giảm dòng nạp đi một nửa,

+ Gần cuối quá trình nạp thì cứ một giờ ta lại kiểm tra tỷ trọng và điện áp của ắc quy một lần: tỷ trọng 1,26 - 1,28g/cm
[image: image20.wmf]3

và ổn định, điện áp 2,75 - 2,8V  và ổn định. Trong 3 giờ liên tục mà tỷ trọng và điện áp không thay đổi thì ngưng nạp tức là ắc quy của ta đã hoàn toàn no.

-   Nạp điện bổ sung cho ắc quy:

+ Đổ dung dịch sao cho trong mỗi ngăn đơn dung dịch phải ngập trên bản cực từ 10 - 15mm.

+ Các nút bình phải thông hơi tốt.

+ Các điểm nối dây của mạch nạp phải bắt chặt.

Sau đó tiến hành nạp:

+ Khi điện áp nguồn nạp đạt giá trị định mức thì ta đóng cầu dao nạp.

+ Kiểm tra Ampe kế sao cho dòng điện nạp bằng 7 - 10%Q
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, trong quá trình nạp nếu ampekế báo dòng nạp giảm dần theo thời gian thì chứng tỏ ắc quy còn tốt.

+ Khi nạp nhiệt độ dung dịch không được lớn hơn 45
[image: image22.wmf]0

C.

+ Khi thấy dung dịch sủi bọt trong các ngăn đồng đều và nhiều. Đồng thời ampe kế báo giá trị thấp và ổn định là được. Để đảm bảo chắc chắn thì ta kiểm tra tỷ trọng và điện áp của bình: điện áp một ngăn đơn khi còn đang nạp khoảng 2,75V và đều các ngăn , tỷ trọng bằng 1,26 – 1,28g/cm
[image: image23.wmf]3

   ( ứng với 26 - 28
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B ) và ổn định thì chắc chắn ắc quy đã no điện, ta tiến hành ngắt cầu dao nạp trước khi tháo đầu dây ở trụ ắc quy.

2.1.6.2. Phóng điện


Nếu ắc quy phóng điện trong thời gian dài, dòng điện phóng không quá 1/10Q
[image: image25.wmf]dm

, thời gian phóng tối đa khi điện áp một ngăn đơn còn 1,75V. Phóng với dòng điện lớn như khi khởi động động cơ Diesel thì một lần phóng từ 3 - 5 giây, số lần phóng liên tục không quá 3 lần, giữa 3 lần phóng liên tiếp thì phải có thời gian nghỉ khoảng 10 - 15 giây để ắc quy hạ thấp nhiệt độ và phục hồi dung lượng.
2.1.7. Bảo quản ắc quy

2.1.7.1. Bảo quản hàng ngày


Hàng ngày ta phải thường xuyên lau chùi sạch dầu, mỡ, nước mặn … bám vào ắc quy, che đậy cho ắc quy tránh bị tia nước, tia lửa, không để ắc quy ở nơi có nhiệt độ cao .


Kiểm tra dung dịch ở trong ắc quy, nếu thiếu thì ta đổ thêm, dung dịch bao giờ cũng ngập trên tấm bản cực 10 – 15mm.


Kiểm tra điện áp của ắc quy, nếu còn thấp hoặc không đủ thì ta phải nạp bổ sung.


Khi nạp cho ắc quy phải vặn lỏng nút bình.


Khi phóng điện với dòng lớn như khi khởi động động cơ Diesel thì phải vặn nút bình ra để tránh hiện tượng nổ bình khi phóng với dòng lớn.

2.1.7.2. Bảo quản ắc quy dự trữ


Đối với ắc quy dự trữ thì có 2 loại: nếu là ắc quy mới nhưng chưa đổ dung dịch  ta phải để trong kho sạch, thoáng mát, không xếp chồng lên nhau. Nếu là ắc quy mới nhưng đã đổ dung dịch thì phải lưu trữ trong kho thoáng có quạt thông gió, định kỳ nạp bổ sung cho ắc quy.

2.1.7.3. Quy trình nạp ắc quy

a. Nạp điện cho ắc quy mới

+Chuẩn bị 

           Muốn kéo dài tuổi thọ cho ắc quy thì khi nạp điện cho ắc quy mới ta phải tuân thủ theo các bước sau:

- Đổ dung dịch vào bình ngâm từ 4 - 6 giờ để dung dịch thấm đều vào tấm bản cực,

- Chuẩn bị nguồn nạp có điên áp bằng với điện áp định mức của ắc quy,

- Xác định cực tính của nguồn nạp và cực tính của bình ắc quy sau đó chuẩn bị dây và thiết bị để đấu nạp.

+Nạp điện 

 Khi nhiệt độ dung dịch < 30
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C  ta tiến hành nạp, dòng điện nạp bằng 1/14 - 1/20Q
[image: image27.wmf]dm

, cho đến khi điện áp một ngăn đơn đạt giá trị định mức thì tiến hành phóng, phóng cho đến khi điện áp một ngăn đơn còn 1,75V thì ngưng phóng và nạp điện lại cho ắc quy. Làm lặp đi lặp lại như vậy gọi là nạp - phóng tuần hoàn, thời gian nạp -phóng tuần hoàn khoảng 60 - 72 giờ thì đem ắc quy nạp sử dụng.

Trong suốt thời gian nạp không được ngưng khi ắc quy chưa no điện.

Nếu nhiệt độ ắc quy lớn hơn 45
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C thì phải giảm dòng nạp đi một nửa.

Gần cuối quá trình nạp thì cứ  một giờ ta lại kiểm tra tỷ trọng và điện áp của ắc quy một lần: tỷ trọng 1,26 - 1,28g/cm
[image: image29.wmf]3

và ổn định, điện áp 2,75 - 2,8V  và ổn định. Trong 3 giờ liên tục mà tỷ trọng và điện áp không thay đổi thì ngưng nạp tức là ắc quy của ta đã hoàn toàn no.

b. Nạp điện bổ sung cho ắc quy

+Khi nào cần đưa ắc quy vào nạp điện bổ sung?

Bất kỳ lúc nào ta cũng có thể nạp điên bổ sung cho ắc quy, sau khi ta phóng thì dung lượng của ắc quy nhỏ hơn định mức ( Q < Q
[image: image30.wmf]dm

 ).

Để tiến hành nạp bổ sung ta phải kiểm tra :

· Dung dịch đổ trong các ngăn đơn phải ngập trên tấm bản cực từ 10 – 15mm ( công việc này có thể phải kiểm tra thường xuyên trong mỗi lần nạp nếu ngày nào cũng nạp bổ sung ),

· Các nút phải thông hơi tốt,

· Các điểm nối dây của mạch phải bắt chặt và tiếp xúc tốt,

· Nguồn nạp phải phù hợp.

+Cách nạp

Khi điện áp nguồn nạp đạt giá trị định mức thì ta đóng cầu dao nạp,

Kiểm tra Ampekế sao cho dòng điện nạp bằng 7 – 10%Q
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, trong quá trình nạp nếu ampekế báo dòng nạp giảm dần theo thời gian thì chứng tỏ ắc quy còn tốt,

Khi nạp nhiệt độ dung dịch không được lớn hơn 45
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C,

Khi thấy dung dịch sủi bọt trong các ngăn đồng đều và nhiều, đồng thời ampekế báo giá trị thấp và ổn định là được. Để đảm bảo chắc chắn thì ta kiểm tra tỷ trọng và điện áp của bình: điện áp một ngăn đơn khi còn đang nạp khoảng 2,75V và đều các ngăn, tỷ trọng bằng 1,26 – 1,28g/cm
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   ( ứng với 26 - 28
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B ) và ổn định thì chắc chắn ắc quy đã no điện ta tiến hành ngắt cầu dao nạp trước khi tháo đầu dây ở trụ ắc quy.

2.1.7.4. Các bệnh thường gặp ở ắc quy

a. Bệnh Sunfát hoá

+ Hiện tượng

· Nhìn qua lỗ đổ dung dịch thấy nhiều đốm trắng to phủ trên các bản cực, vấu cực và các tấm ngăn,

· Bệnh Sunfát hoá hiện tượng mà khi nạp tỷ trọng tăng chậm và không đạt định mức, nhiệt độ dung dịch tăng nhanh tới quá mức quy định, dung dịch sủi bọt sớm ( hay còn gọi là ắc quy no sớm ),

· Khi nạp: giai đoạn đầu điện áp tăng rất nhanh, sau đó thì điên áp tăng chậm và không tăng tới định mức, khi phóng thì mau hết.

+ Nguyên nhân

· Phóng điện trong thời gian dài không nạp bổ sung,

· Thường xuyên nạp chưa no đã đem sử dụng, 

· Dung dịch không ngập trên tấm bản cực.

+ Khắc phục

· Thường xuyên nạp bổ sung cho ắc quy,

· Mỗi lần nạp phải nạp no mới đem sử dụng,

· Dung dịch đổ phải luôn luôn ngập trên tấm bản cực 10 - 15mm,

· Tỷ trọng dung dịch đổ vào bình từ 1,22 – 1,24g/cm
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C ),

· Khi bị Sunfát hoá ta phải thay dung dịch và xúc sạch ắc quy.

b. Bệnh chập mạch trong

+ Hiện tượng

· Khi nạp điện thì điện áp của bình tăng chậm và không đạt định mức, dòng nạp rất lớn và dung dịch nhanh sôi,

· Khi phóng thì điện áp của bình giảm nhanh và có thể bằng 0,

· Sau khi thôi nạp thì điện áp bình cũng có thể bằng 0 luôn.

+Nguyên nhân

· Dung dịch nhiều tạp chất hoặc ắc quy sử dụng lâu nên chất tác dụng rơi xuống đáy bình nhiều,

· Tấm ngăn bị hỏng hoặc các bản cực bị cong vênh.

+Khắc phục

· Xúc rửa bình, đổ dung dịch mới và đem nạp lại,

· Thay tấm ngăn.

c. Bệnh tự phóng 

+Hiện tượng


Đây là bệnh mà khi ta không sử dụng ắc quy ( không phóng điện ) mà ắc quy vẫn mất điện mặc dù trước đó ta đã nạp no.

+Nguyên nhân

· Bị nối tắt các đầu cực của bình hoặc của từng ngăn do bụi bẩn hoặc dung dịch tràn trên nắp,

· Do không đồng đều về nồng độ giữa các lớp dung dịch trong bình ( ắc quy để bảo quản lâu, dung dịch bị lắng xuống hoặc ta đổ thêm nước cất vào dung dịch nhưng không nạp bổ sung ). Lúc này điện thế ở phần dưới cao hơn điện thế ở phần trên và làm xuất hiện dòng điện chạy trong bình, từ đó ắc quy mất dần điện.  

+Khắc phục

· Măt bình phải để luôn luôn khô ráo và sạch se,

· Ắc quy không sử dụng phải thường xuyên nạp bổ sung để trộn đều dung dịch ở trên và ở dưới.

Khi châm thêm nước cất cho ắc quy thì phải nạp điện cho ắc quy.

2.2. SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH KHỞI ĐỘNG

* Mạch khởi động động cơ diesel gồm: 

Mạch khởi động động cơ Diesel bằng điện kiểu cần gạt

Mạch khởi động động cơ Diesel bằng điện kiểu quán tính

Mạch khởi động động cơ Diesel bằng điện kiểu Rôto di động

2.2.1. Mạch khởi động động cơ Diesel bằng điện kiểu cần gạt

Mạch điện khởi động kiểu cần gạt được dùng rất phổ biến đối với máy diesel công suất nhỏ và vừa.

* Cấu tạo mạch.
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Hình 2.12:  Sơ đồ cấu tạo mạch điện khởi động kiểu cần gạt.

1. Nắp máy; 2. mạch kích từ; 3. chổi than; 4. cổ góp; 5. bánh răng; 6. khớp truyền động; 7. cần gạt; 8. Lõi thép động của công tắc tơ; 9. Các cuộn dây của công tắc tơ; 10. Vành dẫn điện; 11. Cọc nối dây; 12. Nút ấn khởi động; 13. Ắc quy.

* Nguyên lý hoạt động của mạch điện khởi động kiểu cần gạt.

- Nếu không ấn nút khởi động thì công tắc tơ và động cơ chưa được nối với ắc quy nên mạch chưa hoạt động.

- Khi nhấn nút khởi động thì cuộn dây dòng điện và cuộn dây điện áp của công tắc tơ được nối với ắc quy nên có dòng điện chạy qua và sịnh ra từ trường hút lõi thép động của công tắc tơ.

- Khi lõi thép bị hút, trục lõi thép đẩy vành dẫn điện đóng vào hai cọc nối dây nối ắc quy với động cơ, đồng thời kéo cần gạt, cần gạt đẩy bánh răng vào khớp với bánh đà.

- Khi vành dẫn điện đã đóng vào hai đầu dây nối (công tắc tơ đóng mạch) thì động cơ khởi động có điện và quay, đồng thời bánh răng của động cơ vào khớp với bánh đà và bánh đà quay để khởi động máy diesel.

- Khi máy diesel đã tự làm việc được thì nhả  nút ấn khởi động, công tắc tơ và động cơ mất điện, cần gạt được hồi về vị trí cũ nên bánh răng động cơ ra khớp với bánh đà, động cơ khởi động ngừng hoạt động.
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H 1.1: Sơ đồ cấu tạo động cơ diesel 4 kỳ
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H-2.7 Đấu nối tiếp ắc quy
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